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Lục-súc là Ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn (heo). (Mã, ngưu, dương, 
hè, khuyển, thỉ). Sán thú* ấy nguyên bfri người-ta hay nuôi, nên 
kêu là Lục-sủc (sáu con vật ngirò*i-ta nuôi). 

Ta đem riêng ra đây hiệt loại , có ý nói dẫn cbo rõ hơn, cùng 
đem cái thơ Lục súc tranh công là thơ ngirời-la nói vua Tbiệu-trị 
làm ra mà ngăn lòng đình thần hay tranh đưa với nhau. 

Thơ ấy nên coi để cho ai nấy xét hổn-phận mình với bỗn-phận 
riêng kẻ khác mà so-sánh tranh lành tranh tổt với nhau ; đua làm 
danh phận riêng mình cho hay thl là hơn. Như vậy khỏi phải 
nhọc lùng ganh-gổ, ghen-ghét kẻ khác mà hỏ không coi lại nơi 
mình mà trau mình mình . Xưa người-'a bày mà vẽ hình người 
mang 2 cái túi, một rái dể trước ngực, môt cái để sau lưng; cái 
trước ngực là cái để chứa những: sự lỗi kẻ khác; còn cái sau 
sau lưng là cái đựng những sự xấu của mình; mà không thèm coi 
đển, cứ để dòm-ngó xem-xét của người-ta mà-thôi. Sao chẳngnhó* 
ời sách dạy rằng : hữu chư ki nhi hậu câu chư nhắn; vô chư kĩ 
nhi hậu phỉ chư nhân. Phải có nơi mình rồi hẵy nên tìm nơi người; 
phải mình không cỏ (lỗi) nơi mình đâ, rồi hay hắt lỗi nơi người- 
ta mới được. Ai đều có phận riêng- nấy; ai cũng không sướng hơn 
ai, mà cũng không cực hơn ai : mỗi người riêng mỗi phận, riêng 
mõi kiếp. Nên cứ phân-bì ganh-gỗ nhau làm chi vổ-íeh? Cũng chẳng 
nên chê-bai khinh-bạc lãn nhau vô lối : vì phải nhớ trời đă sinh 
ra nhơn nhơn các hữu hì lùi Ị vđt vật cac hữu ki icht 




1 . — Niii \ (Ma). 





\ 


Con ngựa ÌA con súc (lùng mà cởi, mà kéo xc, V. V. Trong nước 
\onam có xứ Phú-yẾn, Rlnh-dịnh có nhiều hơn hổt. 


HỔNG — điểu, ( hồng đo ); — lão, (mình hồng; mao cáp trắng); — ( 
hrt, (sốc lợt hơn Síic ngựa đạm); — đinh, ( — sặm). 

TÍ V — son, đỏ ít hơn hổng điều. — mứt, sặm víra. — khói, sặm 
đen. — chái/ là tía sặm. 

KIM — than, lúm-clúm đen trắng. — xanh, gần như kim than* 
— lem, trắng có lém-đém đen, trước đen lem sau trồ trắng. — lân, 
mao cáp ehơn đen, mình trắng. — trắng, toàn sắc. — ọ ui, lúm 
đúm đen trắng như vảy qui. 


HỞI — bỏng, mình trảng tuốt. — đống , có hơi vàng-vàng một 


BÍCH sắc xám xám mốc-mổc. — xanh, thiệt sắc bích. 

SÉO — xanh, lông đen lông trắng. — điều, lông điều lồng trắng. 

ĐẬM — chỉ, cỏ cái chỉ trôn lưng từ cáp ra tới đuôi. — giấy, trắng 
hơn — (—đạm sáp). — bổng, — to lông, trắng mốc. — sáp, mình 
trắng không phải trắng không phải vàng (=đạm giấy). — đổng, 
lợt vàng-vàng. 

HẠC — trâng, trắng phau hểt c ả. — phèn, trắng có hơi vàng-vàng. 

KHỨU— sắc sặm hơn ngựa tía. Ngựa miên = ngựa vá. 


N^ưa thì cỏ mao có cáp lại có mao đê, dài đòn , vắn đòn, hoặc 
lưng tôm, hoặc kiểu an (oằn lưng xuống), có con xuôi hậu tọa voi, 
lổ biêu' dày sic&n bền ngựa; chày nhỏ, chân tụ' thăt, tai vạt truc , 
mong cỉirng, móng chuông, móng chài = móng vảy ốc - vọp 
( = vẹm ) sâu vè tên thì tô’t. 

Nhỏ lông, béo, đẫy, sung mình, đứng tàu hí, sịt, dậm inh-ỏi. 
Ngựa nhỏ thì kêu là ngựa cu ( ngựa ri T. ); có con mình bầu, cơ 
con mình nai. Ngựa có đặt tên. 


Sãi nhảy sãi. Tể, tể lớn, tể nhổ. Kiệu, kiệu dậm, kiệu gia pha 




SẮC NGỰA: 


ở — cắt, đen vừa-vừa; — quạ, sắc đen lánh đen hắc 


chút. 


MÌNH NGỰA; 



tẻ nhò, pha-phảch, nhảy chơn ba. 

Có con đi câu đâụ phụng vĩ coi xinh lắm ; đi đầu trổn, đi cuồn 

vổ hav-là bổ vó hum, vó lặt, tiển bộ hậu phi, khai hậu, rộng bộ; 
rộng cự, vó chải (oùôi), bủng tới qua mặt, ngồi thì êm, coi thi 

sướng con-mắt. , 

CM nó phũ cấm cưmg cho tháng, kéo nỏ sụm, có con nhẹ mép, 
con tao nặng lao nhẹ, nặng orcrng nhẹ cưong, dai cu-ang, lèu 

cươYìCỊ. ỉèch (chếch) cirơD^# ■ 

Có người cỡi vế trên, người cỡi vổ dưới. Côi theo phép thì hình 

như khô mộc, hai cdnb tay khít nách. 

ĐỒ mưk (KIỂU KHẤU) — Thắng ngựa thì có kiều-khđu, mặt khấu, 
dày óc cột hàm-tuiểt , nơi liàm-thiết có 2 con tôm, (chông trái 
'(u) 2 bôn 4 cái thùa, có nạm có hieờn (huyền), có tụt, trên có dày 
cư-ơng dây khóa; cố đeo bản lạc, lạc trái chanh , lạc chir thọ , lạc 
ve, đâu có cúc, có khuy, tra vỏ bản. Trôn lưng có lá thí (thúy), có 
yên lá to 2 bên cỏ 2 lá vế, có đôi dậm bên nây bỏ qua bên kia có 
4 cỏn lần, bộ bã dưng có nài, treo vô }ên 2 bên bỏ xuống, dưới 
chót có chơn-đưng, có dây thắng đái 2 đầu có xách ( khoen ) mà 
thắt dưới bụng ngựa. Sau có hậu thư có xách néo vô yên; trước 
cỏ có lá phủ tiền, sau đít có lá phủ hậu, có tụi rơi trước sau . 
CHỨNG NGựẰ — Có con lậu-đệ hay què đi nhủc-nhắc; xuống móng 
(ra móng mới) thì nhắc cà-nho xỉa tiền. Có con hoặc đap đe, hoặc 
cọ đề, hoặc đi quẹt chơn sau ; hoặc cỏ-xa , hoặc sa hoàng thì là 
ngựa hư. Lại ngựa chứng có con dựng, lăn, ngổi, thoi hậu, né, 
ỉràn, trớ đirừng, chởm, chụp, đả, cắn, cất. 

X0Ả.Y, (tốt, xấu) Xoáy Tam-tinb, 3 cái đóng b giữa trán. 

— triều-thiốn, là như 3 cái xoáy đó đóng cao lên trên. 

— gióng, là 2 cái xoáy dóng 2 bên mép tai. 

— lạc gióng, là xoáy gióng mà đóng trịch xuổng dưới bẳn cổ. 

— độc dao, là như nó ở tại bản cố mà có một cái mà- thôi. 

— đàng xà, 2 cái gióng đóng ngay mà trịch xuống xa. 

— tièn là 2 cái xoáy đóng ngay 2 bên ức (nỏ). 

— nồ là xoáy tiền mà có 1 cái đóng chính giữa ức. 

<— đâu 0 , là xoáy nò không loả, no vận tròn xoắn khu đc lại* 

=— yết hầu, xoáy đóng ớ giữa ngay họng. 

— máng, 2 xoáy dong 2 bên dưới hầm. 

vảu-anh, xoáy có 1 cái don p n. ay giữa xương sống. 

— hỏa liẻu > x °áy dóng 8HVd duui nụug thàn trồn rún! 

' kậỊỊ dái kiếm, 1 hay-là 2 cái doug ờ sau gót chơn saU. 

ÍT v * n ’ 2 xoáy 2 bên hôn ể> dừng treo đừng trẽ thì íả tốt, 




— hụu lán mùn, xoáy 1 cúi đóng trên trái vố. 

Ngựa 4 chơn dirới mao-dề có 4 xoá V thì là ngựa hay (thiên lý mâ.) 
Gáy ngựa rẽ ra hai bAn thì kên là phần-tônọ. 

Đuôi mập cộng ( báp đuôi ) chè-b(> nhiổu lông cong-quoo kôu li\ 
đuôi bẹ dừa. 

Đuòi Ốm, tong cộng, xơ-rơ thì kôu là đuôi ỉảnh~canh. 

Cỏ ngựa ẻn ra ngay dơ thì kêu là cổ lải. 

Di đẩu /(?, hay-là cò lổ' thì là không phải di đẩu trên mà cũng 
khỏng phải đi dãn dĩrới cho thiệt. 

Cỏ bản-rồ là cỏ ván, lứn mảy giữa. 

Ngựa khiển nó đi bên nào thì nhích ciCữug bên nẩy; muốn 
biẻu đứng lại thì nói: Bọ. 


VOI. (TƠỢNGc.) 

Voi có voi rừng, voi du. 

Voi đực. 

— nàng là voi cái. — sồ-đo, voi cung ngà. — bò-cóc, voí nhỏ con. 

— chùa đoàn, con cầm bầy. — một (ngà). — vinh (ngà) — tréo ngà. 
Voi thì có vòi, có ngà, có nanh, con mắt nhò, tai lớn, chơn 

đứng, lưng khum, tọa đổc. 

Trên lưng bắc bành , trước cỏ cỏ thăng nải, cầm vô, khi đậu 
lại, thì kiêng chơn rồi mới thả, 

Yoi đánh, voi tét, voi rẻ, voi rống. Khi nó sỏ đủ thì nó hung 
ắm. Người-ta có đặt cái vè con voi, đẻ nói đi nói lại mà chơi rằng: 
Tạo ữi là tao, tao ở rừng ccanh , tạo ăn lá tranh, cùng là cỗ để, 
cha mẹ làm khế, bán tạo cho ta, những thuở nên ba, đem về dại/ 
dỏ lấy dởy cột cỗ, lấy vố đánh đâu, biếu đâu thì đâu, biều mẹp 
thỉ mẹp, ỏ* cho có phép, mai mốt về dinh, trai gái gập-ghcnh, tạo 
ữỉ là tao. 

Voi khiến nó đứng lại thì la : Bôn; biểu lấy vòi mà bắt thì la ; 
Qucr; biẻu quì thì la : mọp, (mọp). 

2 . — TRÀI nò. (NGƯU c.) 

Trâu cững có trâu rừng, trâu nhà; trâu rừng có chúa đoán, tríiu 
nhà thì có trau câm bầy. Trâu nhà nuôi mà cày, bừa, xe, cộ, đạp lúa. 
đạp mía; khiến đi tả hữu, thì nói thả (tả qua hữu), vị (hữu qụa tố) 


oanh là, hoặc quanh qua tả hoặc quanh qua hữu; giò là biẻu đứn fi ' 
lại ( tác ri T.) Còn nghé thì thả không, mà lớn lèn thì có xỏ mũi day 
mũi thường bằng mây đánh. Nó hay nghinh , hay báng, hay chém 
Bụng bầu-đài , tai lá mít, trít móng con , tròn móng cái , lẳng 
khía sừng, dày xương sườn, to bắp đuôi, là trâu tốt. 

Lộ biêu, hay ốm, dưới âm-môn có xoáy, thì ranh con ( = đẻ hay 
chết). Đỏ con-mắt hay sịt hay chém vặt. Sâu khía sừng, thưa xương 
sườn, móng chèn-bẹt, nhỏ cộng đuòi thì là trâu xấu . Có khoano- 
trắng dưới cổ mà vòng lẻn 2 ngọn đều chia ra hai như cây nạng 
kều là trâu khoang nang, cũng xấu. 

Mẹ trâu đen đẻ con trâu trắng, mỗi người mỗi mắng nói để làm chi. 
Mẹ trâu trắng đẻ con trâu đen, mõi người mõi khen, biểu để làm 
Trâu cò ( =trắng ), mình trắng hết. [giốn°' 

«— đen, mình đen hết, hoặc mình đen lang chơn trắng. — cui 2 
sừngtrùn lại ra không đặng dai. — mạp, 2 sừng đều quặp xuống 
đất. — bò nọn , là trảu dẹt, nhỏ con. — mòm , là trâu dậy trái cổ. — 
u, người-ta nói tiếng đôi làm-vậy là vì có con u, hình tượng in con 
trâu hết, mà không có sừng, — mộng, là nghé đực chưa vực 
cbưa xỏ mũi. 

BÒ. 

Bò cỏ bò rừng bò nhà. Nó hay cụng, đụng, báng, đá. Nuôi nó đổ 
cày, bừa, đi xe.. ..bò cũng khiến thả, ví, còn khiến đứng lại thì 
nói : Xập. 

Bò mốc, trắng hết cả mình mà trắng mốc-mổc vậy. — ồ, đen hết 
cả mình, có sặm có lợt. — khứu, sắc lông trắng đục-đục. — luốc 
lông trắng dợt-dọt đen-đen, mà lợt hơn khứu. — vá, là lông nó 
có miếng trắng miếng vàng miếng đen. — phèn, lỏng hue-hue 
như nưóc phèn. — vàng, mình vàng hết, có sậm có lợt, có thứ có 
sọc đen dài trên lưng cho đến đuôi. — lem, lông không vàng không 
trắng mà có hơi đen-đen. — ben, cung là bò lem. — đính, có đính 
trắng trước trán như ngựa bướm trán. — vện, mình vàng có vằn 
như vằn cọp. — cui, 2 sừng nổ trùn lại như trâu cui. — mạp, 2 
sừng nó quẹo xuống. — u, trên trán cỏ u lại khỏng có sừng,— gu, 
có cái gu cao lên trên chả vai. — nghé, là bò con , còn tơ lắm. — 
ỉcr bò con còn nhỏ tuổi. — me (T. mê), là bò con chưa có sừng. — 
hoa (T. = bò không có thiến). — mộng (T. = bò thiếu). 

Hễ là trảu bò chẳng hạng, khi không mà sút đi 1 sừng thì hệ chủ. 
TrAu bò cũng như chó, có đặt tên riẻng cho mỗi con hết thày. 

Jr » 


Khi xỏ mủi thì kốu là đấm (/him; khi tập nó đi cày hay-là đi xe 
thì kôu là virc bò VICC trâu. 

Trâu bò cũng nhảy cái, chịu đực; mà khi bò hoạc nục mỡ ức 
báng hoặc rượn đực thì kôu là Hò d()ng. 

Trâu bò thì lấy da lấy sừng, bò hay ăn thịt hơn là tríVu. 

XE BÒ. 

Vòi đ&n là cây cong lốn đàm ra trước dồ Ireo mũi bò hay-là treo 
Cái xe, là cái cA.y chạy luôn ra vòi dờn. [lạc bẩu. 

Ách — . cây ngaDg để mắc cỏ bò. 

Hăng — , 2 cây tròn nhỏ xỉa xuống phía ngoài đầu ách. 

Cái dục là khúc cày ván ờ giữa ví. 
n, là 2 cây tròn nhỏ đút vô đùm xe. 

Thang là 4 cái thang giăng qua, cưa ngàm hai đầu để kềm thanh xe. 
Buôi tòm là 2 cái chót thang xe. 

Bánh xe, là cái vành tròn có đùm ờ giữa, có căm xỉa ra, đẻ cho 
Vành xe, là cái vòng ngoài bánh xe. {nó lăn. 

Căm xe là những cày xỉa vô đùm. 

Bừm (=tum) là 2 khúc cây tiện tròn , lứn khúc giữa đỏ xỏ căm 
xe, đục lỗ tròn xỏ vỉ. 

Bòn gánh xe, là trước 1 cầy, sau 1 cây đâm ngang qua. 
Chả rẹt, là 2 cây dọc 2 bên giúp 2 cây ngang. 

XE Ttùu. 


Thanh xe, 2 bên 2 cái. 

Ách. (V. ách xe bò). 

Thang, là 5 cái gác ngang qua thanh. 

Ngà xe, là 6 cái chốt cao xỏ lỗ đứng lên mà đổ- đổ chỡ. 

Tuđng xe, là 2 bên mỗi bên 3 cây đirng vắn hơn cây ngà, cổ 8 
cây clọc tra vô lõ 3 cây đứng. 

Con suốt là cây chốt tròn thấu bên nây qua gối bên kia , đẻ mà 
buộc néo gối với ví cho chặt. 

Vỉ, là một cây luôn qua thấu 2 bánh. 

Bánh xe, làm bằng cháng cây lớn nguyên 1 tấm. 

Tum xe là lỗ giira bánh để vô 1 khúc cày làm tum cỏ đục lõ để 

đút ví vồ. 

Gói xe là 2 tấm cây vẩn đẻ chỉnh giữa thanh xe, chổng lên trên 
cây ví, có néo dây. 


Cộ dổ mà cộ mọ, trước có cái ách mác Iráu; sau có 2 cây dài cong 
quớt đầu lôn, tra thanh ngang có 4 trụ, lại có gác 4 cái thang bắc 
ngang qua, 2 đtỉu có cưa ngàm kồm lấy clé chất mạ, chất lúa bó 
mà kéo. Ván kéo mạ một hay-là nhiều lấm ván cong quớt lên có 
dđy cột mà kéo mạ qua chỗ đát sình. 

CÀY . 







L 


Một cầy dài cong-cong chạy ra trước có cái mấu dể máng nài 
dây vổ ách kêu là Bỏp cày, giữa báp có một cày chốt xỏ xuống kôu 
là núng cày; ờ dưứi một cái cAy cong như chui sao đảu , trước đỏ 
tra lưỡi cày, kêu là Mỏ cày, sau vót tròn đẻ cẩm mà cày kêu là 
chui cày. Ở dưới chỗ tra núng cày mà trên mỏ cày có tra một tấm 
cày vuông mà xéo, lại dẻo lòng nó nao-nao, kốu là Trạnh cày đẻ 
khi cày nó cẳng đất cho đát lật úp lại. 

CỬA. 


Trươc có 2 cây dọc giạm đầu lại, chảng đuôi ra kêu là Gọng bừa. 
Một tấm cây vuông ngang qua, một phía đục lỏ tra 2 đuôi gọng 
ấy kêu là Tấm bừa, dài 5 thước 5 tấc. Bề dưới có 9 cái răng bitDg 
cây dài 2 tấc rưỡi. Trước gọng bừa có nài máng vào ách. 


Hai bốn 2 tẩm cây đứng trôn nhỏ dưứi lớn kôu là tai trục, phía 
trên cỏ cây văn gicăng ngang qua, lại hai bên tra 2 cày dọc như 
gọng bừa. Dưới một khúc cây lớn có o khía như trái khế, kèu là 
ống trục, 2 đầu tum nhô lại tròn tra vô 2 cây đứng, ( = là tai ) để 
khi kéo nó lăn theo nó nhạn cỏ, Người thì đứng trên thanh ngang 
mà đánh trâu mà truc. 


VẦN CON TRAU. 


Con trau o VƯ1 nhà giàu, làm tỏi hểt sửc! nèn ba thì vwc, nèn 
bốn kéo cày, kéo cho nửa ngày, giòr ngọ mới mờ, lèn bờ mà thử, 
hết mệt thì ăn, xe cô lãng-xăng, dầm mưa dải ndng, dói ăn chẳng 







lăng lòi lám lội bùn, gai-gổc cũng chun khủng ai lriu-!rớn, ai 
nuôi mầy lớn, ai dưỡng máy già? Kẻ thì lột da, người thì căn 
t>ốn°, máu chảy đầy đống, nhuộm lưới đi săn, thịt thì xáo ăn, 
/ươn°' sườn làm vạch, cứt thì trét vách, trồng cải dỏ dưa, sừng 
thì lai cưa tù-và mà thổi, làm nên mọi nõi, lược dày lược thưa, 
tiônra con cờ tiện ra cán mác, làm bầu thợ giác, tiện ra cần cung, 
tiên huyền cây giàng, tiện thoi dệt cửi ? 

BÒ RỪNG. 

Bò rừn°' mà tách bầy ờ riêng một mình thì là Con gìn . Gìn cỏi 
là khi "in nó còn hay ăn cỏ. Mà Gin rán là khi gin nó hết ăn cò 
mà ăn rắn, nên người-ta nói sừng nó kị rắn. 

Bò tót , có kẻ tưửug nó cũng là con gin. 

Kêu trâu thì kêu : àng-êl hay-là nghé ngọ ! 

Tên hay đặt cho trâu mà kêu là Tràu bẩy, dóng ị đụng , — 

xồng — tượng, — voi, — chảng, — trít, — đỏng,— pháo,— mầm,— 

him, 

TRÂU TRẢCII CHỦ. 


Trời sanh tao có một hàm răng, ăn cỏ đẩt đồng uổng nước bờ 
ao, tao sông mầy chẳng thương lao, tao chổt mầy lại Cầm dao xẻ 
mình, thịt tao mầy đẻ nấu ninh, da tao bịt trống, tụng kinh trong 
chùa, sừng tao mầy tiện con cờ, cán dao, cán mác, lược dày, lược 

thưa. 


3. -DÊ. (DƯƠNG) 

Dè cũng cỏ thứ đẻ nhả, dê rìpnỹ [linh ãư-ơng)- 
Nó càng cỏ nhiêu síc , có con tráng toàn sắc , hoặc đen hí ci 
mtnh, hoặc vu. Hinh nhò bụng to lông dài, râu sộn, vắnduỏ ; đực 
“g díu co rân cô sừng. Ăn thì ỉn tạp-nạp, «6 H»* 

»6 không *. mà-thôi. Ăn no hay gidn mặt cụng ohau 

r leõ-tròo chỏ cao mà ntm, tiếng tục hay nói: rê- rê nhu- dê nám 
mầu Cũng là một tbú nuô. phải có ngưòi chăn. 

Loại no tbườúg dùng về việc tế lẽ; lẽ tam lao gọi nó là thiêu lao 

Thịt nó ngon, ăn bỗ. 




Con đực mà lớn thi kêu là dè xổm, tánh nó hay dâm ; nên tục 
hay ví mấy người hay ve-văn, trai-gái vộ-độ, kêu là hay dẻ; lại 
cung' kêu là máu dê. 

Dè rừng có 2 thứ : 

Một thứ dè rừng trâng sừng (chír kên linh dương, giải-trỉ c) có 
mộtsừng trắng mà cứng lắm; sừng nó đập ngọc kim-cangmới bẻ. 
Trào Nguyễn, niên-hiộu Triệu-trị năm nhâm dần (1843) mùa-xuân, 
ờ ngoài thành lăng Hiếu-lăng có một con chạy lạc tới, quân giữ 
lăng bắt được dưới chằm, đem dảng cho vua nuôi. Coi lại với con 
dè rừng đen sừng có khác nhau. 

Sừng nó hay tri chứng kinh-phong. 

Một thứ dê rừng đen sỉrng (dã du-ơng, nguyên ãiưữìiq c, sách bổn 
thảo). — Hình nó cũng như dê nhà, mà có sồn hơn; thịt nó ăn 
ngon thịt, hiền không độc. Nó kị nọc rắn, cùng hay trị chứng 
chói nước. 

4. — GÀ (KÊ). 


Gà vịt là súc nuôi mà ăn, hoặc lấy trứng, hoặc ấp cho nó nỏ 1 lấy 
con. Gà có trống có mái; có mủ có mồng, có tích có cựa . Gà trống 
gáy điểm canh, gà mái đẻ trứng, ấp con, tục-tác, túc. . . . 


GÀ RỬNG. 




Gi\ lôi. Gà sao. Gà mró-c. Gà rừng. (Coi trong Loại chim, cho : Gò). 


GÀ NHÀ . 

Gà nòi ( = chọi, độ ) là gà nuôi để mà đá độ. — Con gà độ , gà 
chọi là gà đã đá được. 

Gà-cd) là gà nòi, lớn chạng lớn con. 

Gà trục (trụi) là gà nòi mà còn lơ còn nhỏ, ít lông. 

Gà chấm-niên, gà chọi nuôi đã được 1 năm rồi. 

Gà lát tĩch, gà chọi nuôi đă khá lâu, ( 8 tháng ) đem cho xổ một 
măt hai mặt, rồi lất tích, 4 tháng lành, ra độ kêu là gả chăm. 

G ầ-chim, là gà dài lông, nhỏ mình, hay bay. 

Gà cúp, gà lông đuôi vắn và cúp xuống. 

Gà rì, là gà hoặc sắc chuổi sắc vàng, thấp cbơn, dài lỏng cỏ, lỏng 
đuôi, thường là gà thiến; khỏng thiến thì kêu là gà kiếng. 


— í) — 

Cà thiên, thuờng là gà vi bật thiến di J nuỏi vòng cho nó Hiệp 
mà ấn thít. 

(jà ŨC, ga lồng trang, mà da, thít, xương xanh đen. 

Gà ngũ trảo (=năm móng), là gà ác năm móng. 

Gà XICỚC, thu gà lông nó XITÓ‘C ngược ra dàng trước. 

(là chợ, là gà ngang, hoặc lai gà nòi, hoăc lai gà chim. .... 

Gà hay gáy canh, người-ta coi giò mà bói. Thịt nó ăn ngon; gà 
ác lại nén thuổe, J ục nói : ếc/ị tháng 3, gò tháng 10 thì ngon thịt. 

SÁO G \ . 


Gà nhạn, lòng tráng toàn. — ó, lòng den toàn sắc. — nó, { ■ gà 
hoa), có lớm-dổm , lòng trảng điểm đen , đen trắng xen nhau. — ' 
chuối, trắng vàng-vùng điểm lông tía. — tỉa , sắc đổ xanh thâm- 
thâm, xanh đen. — xám, tráng trộn xanh, vànglợt-lợt, — xárnson , 
xám có hơi đỏ-đỏ. — cú, lòng đen có đốm Irẳng giăng ngang. 
cứ son, lông xám mà điếm trắng. — vàng, lòng vàng hết cả, hay- 
là bìa có chạy chí đen-đen. — ó, mình vàng có điểm son. 

Gà chọi cũng có đặt tên mà kều. Gà đá (chọi ) nuôi dỏ, hội, khi 
đem đi đá thì cho đứng lổng ép. Gà ri gà thiển nuôi vòng; còn gà 
vườn ban ngày thả đi ăn, tối có chuồng nó về nó ngủ. Gà mái nhảy 
ỏ, kêu ổ là khi nó muốn đẻ, nôn phải lót ổ cho nó. Đẻ rồi nó tục- tác; 
được khá trứng, nó lên nó nằm nó ấp, nử rồi phải xuống ỏ cho 
nó- một lần như-vậy kêu là một lứa, một con gà mái đẻ kêu là 
một mái gà, 

Người- ta ăn gà , ăn trứng nó hoặc sổng hoặc chín , haỵ-là t ập 
ra mà chiên , lại ăn trứng gà lộn , mới lộn trải vài] ăn thịt no thi 
hoặc nấu cháo, xé phay trộn rau-răm, hoặc quay nó di, hoặc mìn 
hí đao , đậu-đủ, Kôu gà thỉ kèu : củ cứ. 


GÀ ctlọl. (=ĐÁ). 


Thường người-ta lựa dược nòi gí .tót , nnùi nó tí-cang lim, 
săn-ĩóc cấp-cùm; đến kì ( 8 tháng) đen. đi «4 một mịt bai 

mỆt s di 4 thing lành rồi thành gà cbto; bỏ 

n l N 1 Jò n nỏ giaỳiXỷ gi đi. cáp được chạn rồi ( kêu là đụng 
Ịn^iTá, vingưởi-lí thưừng ỴutlTgásủtM ả , ànvềcMg 

hir Cựa sắc quá thì phải qua cựa. 

Lưa gà, Ihưòrng hay coi vảy, coi tướng, coi tiêng gáy : n ư VII 
/2h,mlt liêu hMn,j Mn , CŨN rú/, một áti M«h tràng Uttog ttrm . 
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Gà ồ chơ n trắng mò ngà, 'đá đâu ăn đủ thài là tliân kẻ. Gà đá lẹ thì 
mỏ xuôi, đuôi vớc. Bổng thi tuc-tuc kèu con, thế hấu đá le ai còn dám 
1 hương ? Nhứt mằ-la, nhì ba dội ba nẻ lổng. Nhứt bò hâu, nhì mỏ ó. 

Vảy nó thi có vảy hỉư&ng qiáp — vảy son, hâc giáp, thanh giáp Ị 
vảy độ, vảy đâm, vảy khoản, vảy nhơn-tiư. V. V. 

Đá cung’ có nhiổu cách : 

Bá chằm. « vớ, « buộc, « tự-vận, « vỉa, « sỏ, « mé, « hầu, « 
ngang, « bồi. Quăng, vẵi chcm liliỏng, nạp, chống nạp. 

Ca gà. — Già-giạ ông ử trôn Mọi nuôi trứng gà Lào , cất tiếng 
hổng đào nhẳv lồn đá gượng, xem hình xem tượng, tợ bột cau 

non, nó đá chẳng vừa mòn, chẳng hay vừa chạy Gà nỏ đẩ lớn 

mà nhỏ phao câu, đá một hồi làu đá thảu tận cánh, cánh gà mỏng 
(lánh, cánh gà phê-phê, đển tổi gà về gà kiếm nơi đậu, bưó'c qua 
canh dậu, gà kiểm nơi nằm, bước qua canh năm, gà cất tiêng gáv, 
đẩu ai dầu nấy dầu gán dầu xa, nghe lẩy tiếng gàđổng hòa thú c dậy. 

VẺ ĐÁ GÀ . 

Lẳng-lặng mà nghe cái vè đá gà : 

Khi mới đẻ ra lo mua rắn hổ, 
bẻ cho gần ổ, gà ấp lẩy hơi. 

Phải cho ròng, nghề-nghiệp ăn chơi , 

Sau đá chọi, cũng nhờ độc rắn . 

Gà vừa mới bằng trang cổ-cẳng, 

Bắt đem ra coi trước nhắm sau, 

Dầu gổc tre, con mắt bò-bâu , 

Hông khoé miệng cùng là mỏ ó, 

Dã thêm vảy độ, lại có vảy linh, 
llẽ võng đuôi xuôi mỏ tài lành, 

Túc tục-tục, đầu thì hay lảc, 

Đâ lẹ quăng, lại nhặm đá hầu. 

Có vấn-khâu, cám đáng một trâu, 

Bằng vấn-cán bô ra ăn thịt. 

Cất tiếng hét gáy nghe chẳng kịp, 

\v là gà nhứt hạng thanh la; 

Gáy ngập-ngừng một tiếng sanh ba, 

Gà nhì hạng kêu là ba dội. 

Nuôi triu-trớn một ngày đến tối, 
ki trong nhà duỗi chẳng thèm di; 

Bảy tám trang \ố thừ một lù, 
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Coi đòn đá cùng là lảt tích, 

Cliưi đỉí thứ mới ra bợm lịch ; 

Nuôi cho vừa ra độ một năm. 

Cùng anh em đá độ hôm rằm, 

Cáp vừa chạn mới làm một độ , 

Kỏ thì vào sổ, ngưòũ lại đá ngoài, 

Làm cuộc chơi chẳng kẻ ai ai, 

Biểu gà nó đánh cho bể óc. 

Ilẽ con nào đá cộc đá một cúi đặng đau 
Bều cất tiểng với nhau ré lên la: nó 11Ó ! 

Kẻ cho nước, chăm-chíìm mát ngó, 

Quần xun lèn, áo buộc vào lưng, 

Nhúng nước khăn ngậm mit'ng làm chừng, 
l\a khỏi thép bắt liều phun sỏ. 

Khi cho nước, bóp chưn thỏi mỏ, 

Chà hai tay chẳng sợ mát công, 

Bỏ ăn tríìu hút thuốc cũng không; 

Người lại biểu mút mồng một cái 
Đă chảng' kịp coi đi coi lại, 

Cũng không dè máu vấy nhằm râu. 

Thả ra thì giành thể vói nhau, 

Lựa phía nghich cho gà mình đá. 

Bã hết tiếng nói ngang nói chạ, 

Lại thêm duyên nhịn đói nhịn trầu. 

Chốn trường gà ba tấm ván dầu, 

Vi như nấy cũng đểu cbồm-hổm. 

Kẻ đá trưởng người thì đá xóm, 

Đã thua hơi rồi lại thua tiền, 

Khu vè u vo' con chớ kha ưu-phien, 

BẠ nầỵ rủi không ai an vớt; 

Thua cho đến hết tiền hết bạc, 

Cung vì tin vay khoán vảy linh. 

Vợ chẳng thương chưỏ-i xuống ch ươi lòn; 
Cung vì mác gà náy quáng sỏ, 
Nhơn-tự-thứi, lại nhiều vảy độ, 

Cựa khùng dâm thì ván ngựa phải đàm. 
Hắc-gịáp chơn đã có đòn tài, 

Bòn không cáo mà bảy trâu đa cáo, 

Chúng máng nhiếc mượn rỏi nói láo ỉ 
Vi dá dai nèn mói phù dí.ùi; 


Nhà tan-tành việc bỏ chầng lú, 

Vì cắn vỉa cho-nèn bò gùi. 

Tội ỏi là tội 1 chơi hỡi là chơi ! 

Vậy cho nôn ai nẩy trong đời, 

Mô gà chọi imiòng-săn cung' mạt. 

V|T. 

Vít viôm, — ta, — lai, — nước, 

MẸ GÀ. CON VỊT. 

Vịt rằng : vịt kêu chút-chít, mẹ vịt đẻ ra đem lẻn ổ gà, mẹ gà 
nuồi-nứng, chịu đẫ cơ hàn; con-vịt đa đoan nhảy ùm xuống nước, 
ra di cho được : chơn nó thì chèo, miệng nó thì reo, cánh nó thì 
dập ; gà kia lóng-nhóng đứng trên bờ ao : cám-khổ thân tao : vịt 
đà bất ngãi cùng tao đâ rổi ! 

Vịt nuôi lấy trírng, hoặc ăn thịt, hoặc bán vịt cặp . Làm thịt thì 
bác nước, cắt cổ, nhỏ lông, mò ra, rửa-ráy rồi hoặc nấu cháo, hoặc 
quay đi, hoặc tìm, hầm nó đi mà ăn. Trứng nó kêu là hột vịt ; vít 
chica đả lông kêu lù vit bần áo lá. 

Vịt cò, trắng toàn cả mình. — đen, lồng đen-đen toàn sắc. — 
cả-cuởng là vịt lòng nó nhứt là lòng duỏi nó cuốn chót lại. 

Vịt sen, lông trắng điAm tía; xanh như sắc cánh con quít. — rân, 
lòng lnie-hue mà có điểm đen điểm trắng, — • bầu , vịt lớn ( = vịt 
cổ). — đàn, nhồ con nuôi ngoài đồng. — cớ, vit trống lớn, — tơ 
sà, vịt tơ mập béo, sà đít gán đẻ. 

NGỖNG . 

Ngỏng cũng có ngỏng rỉrng kéu là ngồng trời, và ngùng ta là 
những sắc nầy : 

Ngỏng cò, (hạc, nhạn ). — sen (rằn), — chui là nó ngay cỏ nó 
ra nó rượt nó dọa. 

lỉỏ-CẰU (CU). 

Ilò-câu rừng có những thứ sau nầy: 

xanh, lớn con, lòng nó xanh. đất , lòng xám-xám lợt— 

lợt, cỏ có khoang, có hột c trờ ru lúm dúm tráng den, Nó hay gáy, 


hoặc nuôi tập làm cu mđi , mà di rập, di đánh cu khác« — — gầtn- 

ghì , như cu xanh mà ló - n con hơn. lửa, lông xám-xámhồng- 

hồng, cố cung' có cirờm như cu đất. ngói, mình xám-xám, 

cánh ừng đỗ-dỏ hồng-hổng, gach Ị mình xdm-xám hồng- 


Bò-càu nhạn, lông*nó trắng tuốt đi cả. — * — • gâm, lòng xanh biếc 

như cánh quít. hoa , lòng trắng xen lòng đen. gạch, 

hue-hue như màu gạch. tất, là cu chơn nó có lòng. 

mung, có chóc-mao. cwởng, mình nó như mình cưởng. 

Cu nhà nuỏi có chuồng , nó đẻ nó sanh-sản ra nhiều . Nỏ gù, 11 Ó 
chuyổn hoi, nó di tha mồi vồ đút cho con nó ăn. 


1, Tranh treo mấy bức sơn-hà, 

Đồ. gói một bầu thổ vổ. (ỉ) 

2, Chớn-chờ gành-nghê bẵi-ngọc, 

I.iếu-lăng thay uốn khúc long-xà ! 

Bỏ vàng cỏ huệ hoa lan, 

Itực-rõ’ bấy phơi màu cẳm-tú ! (2- 

3, Sòng hương thủy khói tan sóng lặng, 
Thiuh-thinh kia, chú vãi chài ngư; 

Núi bình-sơn gió mát trăng thanh, 
llăm-hăm nọ, người giăng lưới tho, (3) 


(1) Sưn-hà là núi sòng, chỉ cảnh sơn-thủy xinh-tòt như bức 
tranh treo vậy. Còn đu-cảnh thì đẩt gom lại một bẩu. 

1 2) Trèn non chớn-chở gie ra làm gành làm băi; dưới sòng lăng- 
ịj(i quanh-cư cong-quẹo như con rồng con rắn; hoa-cỏ tươi-xanh 
chỗ sắc vàng chỗ sắc đỏ, coi rực-rỡ như gấm thêu. 

(3) Cbí nhàn cảnh trời đất xinh-tốt như bức vẽ như tranh treo, 
thì sinh ra thú vui chơi: Dưới sông rộng thinh-thinh, không sóng 
không sương, thi có người di chài, di lưới, di càu tòm càu cú; 


hồng cũng như 2 con trên. 


BÙ-CÀU NHÀ. 


m LI. 1» BÒ-CẰU PHÍ . 



Lục súc, * 



i 


SíV-hi trăm kiềng Iram xuùn, 

Nhưng-vẠy mọi người mọi thú. (1) 

Nhớ lánh XU‘(1 : 

•' Cội dức lổm bổi, 

Nổn nhơn báo- bu. 

Bạo cao birức tới, 

Irong nhirt sanh, cảu trác ngọc hãy còn giói; 

Cung cứng hằng trương, 

Ngoài trăm bước, chữ xuyên giương hãy chảng thấu. (2, 
Vậy nẻn phải: 

7 Nuôi chim mồi noi thừa dấu xưa. 

^ ui lòng rẩp theo cùng bạn cu. 

Nọ cái chim cu : 

8 Cánh phụng, chơn hồng; 

Lưng công, đầu sáo. (4't 

B Lua nuôi thán, lúa-má tràn đổng, 

Đổ sức-phục, hột cườm đeo dẵỵ cỗ. Mi 
Lảu ba khoa ngôn-ngữ, 

Bùng tiếng gù tiếng gáy tiếng chiêu, (ti) 

So năm bực cung thirơng, 


irèn bộ rừng núi trăng thanh gió mát, khiến ra có người hain-hớ 
di săn đi bắn, đuổi hươu nai cheo thỏ. 

(ỉ) Dẫu-mà cảnh nào cững là cảnh vui; mà tánh người-ta một 
người một ý: kẻ ưa thú nầy, người ưa thú kia, tùy kì-thích. 

(2) Chỉ nghĩa là đi lụp bò-câu thì cũng là việc cỏ đức vi bát du ọc 
thì đổ sổng, đem về nhà nuôi trau-tria I1Ó. Vậy mà dàu-dàu dành 
cung được; chớ kẻ bắn giỏi ( xuyèn-dương xạ hộc) hè ngoài trám 
bước thì bẩn không thấu. 

(3) Bởi sáu lổng lụp đổ-cuộc của nhà ông cha hay chơi dế lại, 
nén cùng dổi theo thú chơi ông bà mà nuỏi bò-eau mòi de di danh 

chơi với bạn-hữu anh em cho vui. 

(4) Tỏ hình- tí ch con bò-càu ; Cánh như cánh chim phụng , chơn 
nhưchơn chim hổng, lưng như lưng con cồng, dầu như đáu con sáo. 

(■)) Ăn thì có lúa-má thiếu gì, mặc ( làm tốt thì có hột CUÒI11 

quanh cổ như deo chuôi hột Vỉìy. 

<») Tiếng kòu cung dù cách hoặc yu ? hoụo yÕỊ), hoạc thun, 


— lỉ> — 

Có giọng kim giọng đồng giọng thỏ. (t) 

1 1 Nội Cbàu non Thuấn ngày vui, 

Cội bá nhành tùng tôi ngủ. (2) 

12 Ngãi tấm-mẳn nặng nguyổn giai lão, 

Bạo thất-gia hằng vui chữ* xướng tùy; 

Thề phong-cương quyết gẳng hơn thua, 
Trường chiển-đấu cũng ra tài tbắng-phụ. (3) 

13 Ruộng tam-bảo dẫu dưng cho chùa-mièu, 
Cùng dem nhau tới lấy khảu-phân; 

Vườn tứ-làn bđt luận thuộc công lư. 

Thảy chia chúng về làm tài chủ. (4) 

14 Bã xong một nối chim mồi, 

Lại sắm các đồ khí cụ. 

lo Gầy nang kiếm lá, 

Tạo cái lồng cho dáng rập thanh-bai; 

Phát gốc rẽ gai, 

Tìm cái gộc cho khúc-khiu kì-cú. (5) 


il) Giọng cũng có bậc cao thấp: là giọng kim giọng đỏng 

Bần ngày thì bay đi chơi vui mặc sức hoặc dưới nội nhà 
lâu, hoăc trên non vua Thuẩn (=ngoài dông lièn nui). 

(3) Trời đâ phú tánh cho nó cũng có đạo vợ ngãi chồng cung 

sinh-sản »« dông; lại 

êng mình * , đổng riêng mình an; có con k ác ạ M 

jẢj nên sinh ra co đá nhau mà tranh giái. 

aỊ RnVng vl ai mậc l"»g, £2 nôcũngtói n Ị giành phân 

1 chia giai ra với nhau không cho bọn khác tới loán. 

'2nọ 22o = ruộng ( vô cM) bỏngdônẹ hhông về của ai, 

ị thuộc về chha thì gọi là tom-Mo haỵ-là tam-ktru. 
ị irơn tử-lân, = vườn xung quanh bốn phía. 

Công là của chung, hoặc của nhà-nước. 

s. tay nhau ra mà ta ụ mà cứ chia miệng vậy. 

/í, /n cái l«”g nuôi bò-ciu thì kiím nang cây cho tót, lựa 

2 cá ' ciy ,àm * 
úgcho kbuc-kb.u dị-kl-cú mói nghe cho, 














lí Tr«u tèah uếaacp, 

N*u ra bmh Uéi li#u trai U; 

Xể|» e«ah dấm eềa, 

Trò r« 4**3 đ*u tung diu bô. I ỉ 

17 IMIUI lwo 4*u m diũa-diii, 

Cao Ikip Uti* ta 4*1 -tu. í 
H Chim lt»4 «âa, Iguưt ttklm tung tikk; 
Tr**» 1*0 ấu, ai *)«a cuag agu. 

10 hưa-tự ltWu-<tw, 

ầẠ* lệi ki Ituag 
Tếl U4 Uiag aỏk 
Tbaah ohur )4u-*o. tĩ 

20 Thui *ị ngộ, ttgầy néag ẳu>Ạ« U|>, 

Ííéin ả*m h*og gềy Uguy* gá Mi Ma*. 

VỊa kửtt-ú, cài cể bưu* aóttg, 

K«*y *s»y abửa* chếéu «*«% Iror gio. ị 




fidp>gnii ktUa dtéu cbr Ịthú. 

kgưưi u ah*m «0 <|u4a kbaa *••«, 

Hkỏag thưa* 4« ca* cậa aabdaal' 
kề u« akia «4 ềợe dềỊ ru*, 



’ I • Cai «4ab cat a*|» cúag 1« Um thu bb**» , irA ra htah Irai u 

trai lựa, cềa (ki cham-irỏ diu tdag 44« bArbo luế 
. <*> Um cao-lk4|> rựag loa cò mực Ihưữ* ktrh (4* ra. 
tiiM-MdKy «• u uAể dUy mvt ibưư/, ||A-I*ự«j(, 

Ọm em e. I* iAmU pầ4Ịặ cát U) «4 «4i IhutK aath . 

1. ữưmtự UrVura c. «- bui co lu Uu Mơi, 

íềk ta»ếi tnmf c. Mc 4 lại truag 4« . 

Tếi ầu 4u«y MMO c. Cư* lể. 

74aa4 lOu- )K« #» *. V. Itdag Im Itểa* IrOa* Mn. 

II) Khi * kU, chư* (4 <lf|* 4« kp|> 4i 4««b , Iht ibuoa* hư* 

1 >**»* *4p ẳajểa, á*m mgầ* h*l ga; Ul ga 

khi cu dfp di daah Ucl* , thế «4* *** »ac ấif|* dt ta, chua ah 

Uf» Ma ao haag, aú gếf, *4 9 « aò «h.4a buc4u ag«at Ui cho m • 

**oUg. 

» «ay>. *, u chua 4*1» Iht, u«, I* '« .. 

0<ru-«i c u co »4« 4« r« go 
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Ai cũng tưởng mây tôn trítn-phủ, (1) 
Trong vi-áe vận-trù quyết tháng', 
Mưu-kế (lùng mai-phạc chi công; 

Cìiữa lừng trời xếp lá rung cây, 

Lòi-đình chuyAn lật phu chi nộ. (2) 

Mới rồi tay sẽ nghl-ngơi, 

Chúc ấy bay về nghỉ đỗ. (3) 

Cũng cỏ khi đặng bốn năm con, 

Cũng có bửa trật năm ba độ. 
Chênh-chênh ác xể đii .11 đoài. 

Các gác cày nghiêng bóng tlậu. (4) 
Vườn Thượng-huyển cỏ cây ướm trải, 
Yô sự tiều thần tiên; 

Nội chAu-nguyôn thầy tứ đề-huề, 

lliru danh nhàn phanh-nậu. (5) 
Hưựn nguyên dầm độc VỊ qui thân, 

Nhà sắm sẵn những mùi khả khẩu. (G) 
Xin anh dùng cho hết dĩa ram, 

Mùi tó' xơi cho ngon chén xáo. (7) 







(t) Ờ xa thấy bọn đi đánh ( lụp ) bò-câu, quảy lồng che khăn 
điều ăn mặc khăn nón hẳn-hòi, thì tưởng là các cậu phong-lưu 

đi dạo; mà lại gần thì thấy vác sào, lụp, dây, nọc thì coi ra 

như bon lính hầu tra vậy. 

Vận trù c. = tính mưu. 

Maiphuc chi công c. = là việc đánh mưu, núp rình, phục binh 

( 2 ) íôlđinh c. = sấm chớp. [mà bắt. 

Tật-phu chi nộ c. = sức hãng kẻ di săn, hcăm-liử săn cho đặng 

mới nghe cho. 

(3) Đánh được rồi một bận, thì nghỉ, đem mồi xuống. 

(4) Hổi mặt-trời gần lặn. 

iU.nrrnn-hmièn là vườn chơi dời nhà Ilán. 


(5) Vườn thwợng-huyền là vườn chơi dời nhà Tỉán. 
Nồi Châu-nguyên, đồng' nhà O.hAu. 


lại CÓ dồ ỉí nhà 


Nội Cháu-nguyên, đông' nna unau. 

Phanh nâu c. là nấu-mrớng. 

G Sẵn có rượu dầm một vị là vị đơn-qui thân, lạ 
sẵn đổ gia-vi như muổi, ớt, sả, rau, chuỏi V. V. 

7 ì Nấurồi hoặc ram hoạc xáo, mời nhau ăn chohếtthịt ram 
J„g còn lọi thịt XAO hoặc ehóo lú cho trẻ thy-nhì cli theo 
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Trén hát bài Nghiêu Thuấn quAn dân, 

Dưới c/ln-chúc Thái-hoàng thượng-thọ. ( 1 ) 

5. — CHÓ. (KHUYẾN) 

Chó thì có chó rừng chó nhà; mồi loại cỏ nhiều thứ khác nhau . 
Chó rừng. Chó sói. — ngao, lớn con. — chóc ( = chó ma ) nhỏ 
con, chó rừng ử hang, tối ban đêm nó di ăn Iihư thỏ, sáng hơi làm. 
Chó nhà : Chó nhà cũng cỏ chó săn, chó giữ nhà , 

Chó, biẻu đi thì xít, kêu lại thì ồ, mắng chó, la nó cho nó nín thì 
la: Chó! chd nghé! chó nãy hay! hay-là kêu tên nó ra một cái; giả 
như Vâm ! 

Chó có nhiều sắc, vện, vàng, khoan, đốm V. v: 

Chó cò là chó trống lông (như con cò). 

SẮC CHÓ. 

Chó vện là chó có vằn có vện như con cọp. — vện vàng , minh 
vàng vằn đen. — vện giấy , mình mốc vằn đen. 

Chó hùm là chó bộ-tịch dữ ức sa lại có vằn-vện như con hùm 
Chó gấu, là chó đen lông như lông con gấu chó vậy. 

Chó mực là chó lông nó đen thui, toàn sắc. 

Chó hò, là chó vàng lông lại lớn vặm-vờ (như con bò) 

Chó vàng, là chó lông nó vàng khè cả mình. [vá đen 

Chó vả, là thứ chỏ đen vàng mà có vá trắng, hoặc trắng mà có 
Chó luốc, khồng trắng lắm cũng không vàng, đen gì lắm luốc- 
Chó mổc, lồng trắng hơn chó luổc, đen hơn chó cò. [ luốc vây 
Chó phèn, lông hue-hue như nước phèn. 

Chó luôm, mình như chó luốc, miệng lại có luôm đen 
Chó đỏm, mình như chó mực, trắng ức, nới trên con-mắt có 2 
cái đốm tròn-tròn coi như hình có 4 con-mắt 

Chó đeo, (kuyển để) bốn chơn có dư móng sau, hoặc nơi 2 chơn 


biểu nó ăn chơi cho vui. 

(ỉ) Tuy đi chơi vậy, ăn uổng chơi cho vui mà cùng nhớ đao 
trung đạo hiếu, nên ca hát bài thạnh trị vua Nghiêu vua Thuấn 
(cổ vậy mới thong-thả mà chơi được ), lại chúc thọ cho vua đươc 
muôn năm trường cửu, v 



trirúv, hoặc (lủ cả í cơn. [chút 

Chó lo (đuôi), hoặc toàn sác gl mặc lòng, mà chót đuôi trắng một 
Chó tai siềm là chó trập tai, lại 2 tai nhò yếu mà sập xuống. 

Chó rái , chó lùn thấp chơn mà lông lem-lem như lỏng con rái. 
Chó xù, to lòng dài lông xổm-xàm. 

Chó lùn, nhỏ thấp chơn. 

Chó cổ, nhỏ con, hay sủa. 

Chó trập, dài mỏ, - tai lớn, yếu nó cúp xuống. 

Chó khoang, là chó có khoang (là khoang ăn giáp mí), hoặc nơi 
C(S, nơi mình, nơi đuỏi, nơi chơn. 

— chưn ché, chó di vinh chơn. 

. — tro, s.ic nó như sác tro. 

— khói, sác nó như sác khói. 


BỆNH CHỎ. 

Chó (lại (—chó điên), llề thấy chó đồ bọt mồm bọt miếng, đố 
con-mắt, lơ-lừng mặt, quít đuôi xuồng, cứ chạy bậy mãi thì biết 
nó là chó dại. Nó cắn nhằm người-ta không biết thuốc mà trừ nọc, 
thì nữa sau ( 1 00 ngày trước sau) nó bắt ngợp mà chết. 

Thuốc hay hơn là cây, lá, rễ, trái cà-dược sắc cho uổng. Khi 
n ơ ợp uống không được thì có một cái lấy nhơn-trung-huình (phẰn 
tươi, mới) quẹt nơi mui thì khi ấy nó uống được khỏi ngợp. 

Tên hay đặt cho chó săn, chó nhà mà kêu thì là : 

Chó chởm, — chụp, — gấu, — bò, — tìm, — mo, — theo, — đuồì, 

nai, — riết, — vâm, — xù, — xoáy, — xi, — xé, — rức V, V„Ị 

Có khi lại lấy theo sắc nó mà kêu làm tòn nó nữa. 


MKO. (MI Kỉ' c.) 

Mèo cung có mèo ritng mèo nha . Nó thì nuôi mà bắt chuột, nd 
(ti thì hcởng-thitỏng, ngồi thi chúm củng, nằm thì hay nồm khoanh; 
nằm mẹp‘ no bắt chuột thì nó rình nó chụp; nó ngừ, nó ngoao, nó 
quào, nó vả: nó lại có tài hay trèo. 

Mèo mun (=mực), nó đen hết cả mìnb. 

Z vá có miếng đen, miếng trắng, miếng vàng xen nhau. 

— mướp, mình lợt-lợt mổc-mốc có sọc đen-đen. 

_ gấm lông xanh-xanh có sọc đen-đen, như mèo tam thẻ mà 
^ támtỉJ,à\\ 3 sác, tráng, (len, vàng. [ sặnì hơn, 
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— vàng , vàng tuổi cả mình. 

Chó treo mèo đậy. Ăn như mèo. Thèm như mèo thấy mỡ. Chưỏá 
chó mắng mèo. Yiết như mèo quào . Mèo lành ai nỡ cắt tai . Trói 
mèo ; lộn mèo. 

ĐỒ chó! Đồ chó chết ! hỗn như chó. Bòn tro đâi trấu, đẻ cho chó 
gấu nổ ăn. Coi chó. Cứt chó! Xít chó bó giang. Chó đói xấu mặt 
chủ nhà (người nuồi). Chó đẻ bổn con. Chó ăn thịt, cho . Nưoc cho 
chẩm chỏ. Như chó. Chúm chơn chó. Lỏn-Iẻn như chó ầu vụng bột. 
Bánh chó kiỏng chủ nhà. Bán chó treo dẽ. 

Kêu mèo thì kêu : Miêu miéu ỉ mím mím ! 

CA MÈO HAY MÈO DỞ. 


Tưóng miêu thân đoản tôi vi lương, 

Nhãn dụng kim ngân ví' dụng trường, 

Thinh hống bào-hao oai tợ hổ, 

Lão thử văn chi lập tức vương. 

Nuôi mèo thi coi làm-sao? Hễ nó kêu ngoao có oai như cọp, ấy 
là mèo tốt chuột sợ thất-kinh; lại thêm vắn mình đuôi dài mà nhỏ; 
con-mắttỏ-rổ như con-mắt thau, ở với nhà giàu bắt khổng còn chuột . 

Lộ trão năng phiên ngỏa , 

Trường yên thị tẩu gia, 

Biện trường kê noan tiệt, 

Vĩ đại lại như xà. 

Mèo nào lượt-bượt, đuôi lớn dài mình, chuột phá như tinh bơ- 
ngơ báo-ngáo, lại thêm lộ trăo là ló móng ra, tối dạo các nhà kiếm 
dồ ăn vụng; mặt dài miệng rộng, gà dẻ nó ăn; vò bếp xăng-văng 
quào tro lấp lại, trong nhà hư-hại thỏng mỡ thếp đèn, thấy đa 
nhiều phen đâp chết mà bổ. 

6. - HEO (LỢN) (=THÌ) 



Heo cũng có heo rừng heo nhà. Tiếng đùi hay kêu là heo-ìợn , 
hẹo-cùì (—CÚ), heo- quéo. 
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IIKO HÚNG. 


HEO HUNG — Nổ lứn thì có nanh, nó hay đánh, khi đánh lữệng 
nó đỏ bọt oớp nó bặp-bập. Nanh nó người- ta hay lấy mà làm cán 
dao ăn trầu. 

— lăn chai, là heo lớn dồi nanh dày da, nó khổng sợ thú dữ nên 
nỏ đi độc chiếc, một mình, Ivhỏng thèm đi bẩy. 

II EO Nfl\ 

Heo voi, dài mỏ to xương, nuồi mau lớn. 

— cu, heo thường nhỏ xương, nhỏ vóc. 

— nái , là heo đè nái cho nó đẻ con. 

— con, heo mới đẻ hay-là còn nhò. 

— thừa vú, là khi nái vú ít mà heo con nhiều. 

— hach, tự-nhiên mà lẹo dái. 

* _ lẹo thiến không hết cái hao sau nó lại lại nữa, lẹo clái. 


SẮC HEO. 

— đen, sắc nó đen hết cá mình. 

— bông , sắc trắng hểt cả mình. 

__ bông đai, đen lưng tới nửa bụng chạy ra tới đuôi ; mỏ, đầu, 

bụng, chơn trắng. 

_ lang, mình đen, 4 cẳng trắng cùng bay-là từ nửa chơn sấp 

— vát có vá đen vá trắng từ miếng. [xuống. 

__ vả chàm , mình trắng vá xanh. 

SQC clĩCãy lòng hue-hue thira-thưa# 

— nưa dòng heo đỏ con-mắt, thịt vàng, mờ vàng, dử hay cán. 
ỷ dòng vắn mỏ nhỏ mặt. 

— đai, (=vá) 


Kêu heo thì kèu : ụt ụt. 
thl đặt chữ ỏ tướng quân 


— Heo bỏ cũi mà đi đám cưới đám hỏi 
Heo đi lẽ đi tểt hoặc để sống đổng cũi, 


hoặc làm ra heo đô't heo quay, 

nừa đực là mới chịu đực 

Nhảy (cái) là heo đực nhảy heo cái. 
Tục bắt vạ heo là vạ 3 quan tiền. 


Tục hay nói ví ; 



> V . 

) •) 

Bh ăn cám heo! là bọn qmln khờ-dại nhir con heo ẳn nhu*n" 

cám những chuối 

Rây nhe hen! Rày nhe chảo heo! 

Heo đổ, li'i heo đã làm lông, làm lòng rồi, dỏ nguyên con. 

Heo quay, là heo làm đẻ nguyên con gia vi mà quay nó di. 

Bâu heo nọnọ thịt. 

Vì đâu heo qánh gộc chuốt. 

Tiểu cheo, heo khoán. 
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